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BÁO CÁO 
Đánh giá tác động của chính sách tiền lương, chế độ dinh dưỡng đối, chế độ đặc thù với thành viên đội thể thao; Mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao; Chế độ chi tiêu tài chính 
đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15;
Căn cứ Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Đồng Nai lập thành tích tại các giải thể thao;

Căn cứ Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ Nghị định số 349/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu;

Căn cứ Thông tư số 117/2025/TT-BTC ngày 16/12/2025 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ tổ chức các giải thi đấu thể thao tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị Quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ) quy định mức chi để thực hiện các chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh Bình Phước (cũ) quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại các Đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế, quốc gia và của tỉnh Bình Phước tổ chức.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai báo cáo đánh giá chính sách tiền lương, chế độ dinh dưỡng, chế độ đặc thù đối với thành viên đội thể thao; Mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao; Chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
- Trong giai đoạn 2020-2025 vừa qua, hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai luôn được sự quan tâm đầu tư của các cấp lãnh đạo. Qua đó phong trào thể thao đã từng bước phát triển. Đặt biệt là công tác đào tạo, huấn luyện, thi đấu thể thao đã giành nhiều thành tích cao tại các giải thi đấu cấp quốc gia và quốc tế. Để đạt những kết quả trên thì việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết của tỉnh trong lĩnh vực TDTT đã góp phần rất lớn trong việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Đến nay, Đồng Nai đã hình thành được hệ thống đào tạo bài bản cho rất nhiều môn thể thao, trong đó một số môn luôn nằm trong top đứng đầu cả nước. 
- Hiện nay việc cạnh tranh thành tích thể thao giữa các địa phương diễn ra rất quyết liệt, các trung tâm lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng... liên tục vận dụng cơ chế đặt thù của các thành phố lớn để nâng chế độ đãi ngộ nhằm thu hút nhân tài. Các chính sách trong hoạt động thể dục thể thao là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức các giải thi đấu thể thao, thực hiện chế độ chi tiêu tài chính, cũng như chính sách khen thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích. Việc Đồng Nai thực hiện tốt các nghị quyết trên trong giai đoạn vừa qua là yếu tố then chốt để giữ chân các vận động viên thể thao giỏi của tỉnh nhà. Tuy nhiên sau nhiều năm năm thực hiện, các định mức chi theo các Nghị quyết này đã không còn phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay, không đủ sức mạnh cạnh tranh để thu hút tài năng so với các tỉnh lân cận và nhu cầu thực tế tại địa phương. 
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
a. Mục tiêu tổng quát: Chính sách nhằm thể hiện sự ghi nhận xứng đáng của Nhà nước đối với công lao, thành tích và sự cống hiến bền bỉ của đội ngũ VĐV, HLV tỉnh Đồng Nai trong công cuộc xây dựng nền thể thao chuyên nghiệp.
b. Mục tiêu cụ thể:

- Góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho VĐV, HLV thông qua chế độ hỗ trợ tài chính ổn định, công bằng. Tạo động lực để VĐV, HLV xem thể thao là một nghề nghiệp thực sự, có thể đảm bảo thu nhập và hỗ trợ kinh tế gia đình. Tạo sự cạnh tranh và giữ chân nguồn nhân lực thể thao, tránh tình trạng chuyển nhượng, thu hút VĐV từ các tỉnh có chính sách hỗ trợ tốt hơn.

- Tạo sự thống nhất toàn diện trong phát triển thể thao giữa hai địa phương sau sáp nhập, đặc biệt là mở rộng chế độ hỗ trợ cho lực lượng thể thao cấp xã.

- Góp phần bồi dưỡng, phát triển tài năng trẻ, tạo nguồn lực kế thừa vững chắc cho tỉnh nhà trong các giải đấu thể thao quốc gia và khu vực.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

1. Chính sách: Chính sách tiền lương, chế độ dinh dưỡng, chế độ đặc thù đối với thành viên đội thể thao; Mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao; Chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
1.1. Đánh giá tác động:

a) Giải pháp 1: 
Trên cơ sở các mức chi về chế độ dinh dưỡng, mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao; Chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước trước khi sáp nhập, cụ thể căn cứ theo Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai và Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai. Nghị định số 349/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung, tập huấn thi đấu.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn phương án kế thừa, đưa các nội dung đã triển khai vào dự thảo, cụ thể:
- Đối với nội dung “Chính sách tiền lương, chế độ dinh dưỡng, chế độ đăc thù đối với thành viên đội thể thao”: Lựa chọn kế thừa áp dụng cho cấp xã bằng mức chi cho cấp huyện (cũ) theo Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ) và chế độ dinh dưỡng, tiền lương, chế độ đặc thù theo Điều 4, Điều 8 Nghị định 349/2025/NĐ-CP.
- Đối với nội dung “Mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao”: Lựa chọn kế thừa áp dụng bằng mức chi theo Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.
- Đối với nội dung “Chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao”: Lựa chọn kế thừa áp dụng bằng mức chi theo Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đồng thời áp dụng mức chi cho cấp huyện (cũ) bằng mức chi cho cấp xã.


- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Áp dụng các văn bản hiện hành đã được thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (cũ), tuy nhiên Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ) đã được bãi bỏ theo Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày 08/7/2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai về việc  áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Đồng Nai và HĐND tỉnh Bình Phước thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng thời Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 và Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 không có đối tượng là cấp xã nên chưa thống nhất trong áp dụng thực tế. Cơ quan chuyên môn tiếp tục tham mưu quy trình xây dựng Nghị quyết mới nhằm áp dụng các mức chi như trên cho cấp xã và quy định cụ thể cho cấp tỉnh theo Nghị định số 349/2025/NĐ-CP.

- Tác động về kinh tế - xã hội: Việc thực hiện mức chi như trên đảm bảo tính kế thừa không thay đổi về kinh tế - xã hội do mức chi này đã được áp dụng từ năm 2020. Tuy nhiên, hạn chế là không có cơ sở chi tiền hỗ trợ tập luyện cho huấn luyện viên, vẫn động viên tham gia tập trung tập huấn và thi đấu. Riêng đối với Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 đã áp dụng từ năm 2012 đến nay đã quá lỗi thời do trượt giá gần 15 năm, do đó chưa đảm bảo ngày công lao động thực tế cho các đối tượng tham gia các hoạt động thể dục thể thao.
b) Giải pháp 2:
Trên cơ sở các mức chi về chế độ dinh dưỡng, mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao; Chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước trước khi sáp nhập, cụ thể theo Nghị Quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ); Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh Bình Phước (cũ) và Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai. Nghị định số 349/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung, tập huấn thi đấu.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn phương án kế thừa, đưa các nội dung đã triển khai vào dự thảo, cụ thể:

- Đối với nội dung “Chính sách tiền lương, chế độ dinh dưỡng, chế độ đặc thù đối với thành viên đội thể thao”: Lựa chọn kế thừa áp dụng cho cấp xã bằng mức chi cho cấp huyện (cũ) theo Nghị Quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ) chế độ dinh dưỡng, tiền lương, chế độ đặc thù theo Điều 4, Điều 8 Nghị định 349/2025/NĐ-CP.
- Đối với nội dung “Mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao”: Lựa chọn kế thừa áp dụng bằng mức chi theo Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh Bình Phước (cũ) đồng thời áp dụng mức thưởng cho cấp huyện (cũ) bằng mức thưởng cho cấp xã.

- Đối với nội dung “Chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao”: Lựa chọn kế thừa áp dụng bằng mức chi theo Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đồng thời áp dụng mức chi cho cấp huyện (cũ) bằng mức chi cho cấp xã.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Áp dụng các văn bản hiện hành đã được thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (cũ), tuy nhiên Nghị Quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ) đã được bãi bỏ theo Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày 08/7/2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Đồng Nai và HĐND tỉnh Bình Phước thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 không có đối tượng là cấp xã nên chưa thống nhất trong áp dụng thực tế. Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh Bình Phước (cũ) hết hiệu lực thi hành. Cơ quan chuyên môn tiếp tục tham mưu quy trình xây dựng Nghị quyết mới nhằm áp dụng các mức chi như trên cho cấp xã và quy định cụ thể cho cấp tỉnh theo Nghị định số 349/2025/NĐ-CP.
- Tác động về kinh tế - xã hội: 
+ Việc thực hiện mức chi như trên đảm bảo tính kế thừa, các VĐV, HLV có thêm thu nhập và đảm bảo mức sống với công sức bỏ ra và so với một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Nguồn kinh phí chi trả cho hỗ trợ không tăng lên theo thời gian, đảm bảo cân bằng ngân sách sự nghiệp chi.
+ Mặc dù các VĐV, HLV có thêm thu nhập, tuy nhiên theo tốc độ phát triển kinh tế xã hội hiện nay, mức chi hỗ trợ và mức thưởng chưa tương xưng với công sức của huấn luyện viên, vận động viên bỏ ra, chưa động viên và cạnh tranh được với các địa phương có thế mạnh về thể thao như TP. HCM, Long An, Hải phòng,... làm ảnh hưởng tâm lý không tốt cho các VĐV, HLV thể thao. Việc chi cho công tác tổ chức giải quá thấp so mới mặt bằng chung của lao động phổ thông chưa tạo đông lực cho các lực lượng tham gia công tác điều hành, tổ chức giải do Nghị quyết đã ban hành áp dụng từ năm 2012.

c) Giải pháp 3:
Trên cơ sở Nghị định số 349/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu thay thế Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu; Thông tư số 117/2025/TT-BTC ngày 16/12/2025 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ tổ chức các giải thi đấu thể thao tại Việt Nam thay thế Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao và trên cơ sở các mức chi về chế độ dinh dưỡng của 02 tỉnh trước khi sáp nhập. Đồng thời căn cứ theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ), Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh Bình Phước (cũ), cụ thể như sau:
- Đối với nội dung “Chính sách tiền lương, chế độ dinh dưỡng, chế độ đặc thù đối với thành viên đội thể thao”: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn mức chi hỗ trợ cho cấp xã gần tương đương với mức chi của cấp huyện (cũ) theo Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ) và lựa chọn đề xuất ở mức bằng 70% mức chi cho đội tuyển của ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và bằng 70% mức chi cho đội trẻ của ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại Điều 4, Nghị định số 349/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ để đưa vào nội dung Nghị quyết và làm cơ sở đề xuất mức chi mới cho Nghị quyết, như sau:
+ Huấn luyện viên đội tuyển cấp xã: 300.000 đồng/người/ngày.

+ Huấn luyện viên đội tuyển trẻ cấp xã: 250.000 đồng/người/ngày.

+ Vận động viên đội tuyển cấp xã: 250.000 đồng/người/ngày.

+ Vận động viên đội tuyển trẻ cấp xã: 100.000 đồng/người/ngày.

- Chế độ dinh dưỡng đối với thành viên đội thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất mức chi cho đội tuyển cấp xã bằng 70% của mức chi cho đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và mức chi cho đội tuyển trẻ cấp xã bằng 70% của mức chi cho đội tuyển trẻ ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Điều 5,  Nghị định số 349/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ, cụ thể:

+ Đội tuyển cấp xã: 210.000 đồng/người/ngày.

+ Đội tuyển trẻ cấp xã: 175.000 đồng/người/ngày.
- Đối với tiền lương và chế độ dinh dưỡng đối với thành viên đội thể thao cấp tỉnh trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 349/2025/NĐ-CP.

- Đối với chế độ đặc thù thực hiện:

+ Vận động viên nữ, huấn luyện viên nữ là thành viên đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ tỉnh trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng chế độ chăm sóc bảo đảm sức khỏe và sinh lí của phụ nữ với mức 30.000 đồng/người/ngày.

+ Vận động viên nữ, huấn luyện viên nữ là thành viên đội tuyển năng khiếu tỉnh, đội tuyển thể thao cấp xã trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng chế độ chăm sóc bảo đảm sức khỏe và sinh lý của phụ nữ với mức 20.000 đồng/người/ngày.

+ Chế độ bảo hiểm: Huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian được triệu tập, tập trung tập huấn và tham gia thi đấu được bảo đảm tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật, bao gồm: Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đối với các đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, việc tham gia và đóng các loại bảo hiểm nêu trên thực hiện tại cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng huấn luyện viên, vận động viên theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Đối với nội dung “Mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao”: Ngoài chế độ tiền ăn, tiền lương theo quy định, huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao còn được hưởng chế độ tiền thưởng theo quy định cụ thể tại Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh Bình Phước (cũ). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kế thừa những nội dung chi theo Nghị quyết và Quyết định trên. Riêng mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh và cấp xã, Sở đề xuất bằng với mức thưởng cho cấp tỉnh và cấp huyện (cũ) theo Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh Bình Phước (cũ), cụ thể:
1. Mức tiền thưởng bằng tiền cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia.

a) Vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao cấp quốc gia được hưởng mức thưởng bằng tiền cụ thể:

- Đại hội thể thao toàn quốc thưởng huy chương vàng 30.000.000 đồng/người, huy chương bạc 15.000.000 đồng/người, huy chương đồng 7.000.000 đồng/người, phá kỷ lục 7.000.000 đồng/người. 

- Giải vô địch quốc gia từng môn; giải tập thể, cá nhân xuất sắc thưởng huy chương vàng 14.000.000 đồng/người, huy chương bạc 7.000.000 đồng/người, huy chương đồng 4.600.000 đồng/người, phá kỷ lục 4.600.000 đồng/người.

- Giải cúp, giải câu lạc bộ thưởng huy chương vàng 7.000.000 đồng/người, huy chương bạc 3.500.000 đồng/người, huy chương đồng 2.300.000 đồng/người, phá kỷ lục 2.300.000 đồng/người.

- Giải vô địch trẻ quốc gia:


+ Lứa tuổi dưới 12 thưởng huy chương vàng 2.800.000 đồng/người, huy chương bạc 1.400.000 đồng/người, huy chương đồng 900.000 đồng/người, phá kỷ lục 900.000 đồng/người.

+ Lứa tuổi từ 12 - dưới 16 thưởng huy chương vàng 4.200.000 đồng/người, huy chương bạc 2.100.000 đồng/người, huy chương đồng 1.400.000 đồng/người, phá kỷ lục 1.400.000 đồng/người.

+ Lứa tuổi từ 16 - dưới 18 thưởng huy chương vàng 5.600.000 đồng/người, huy chương bạc 2.800.000 đồng/người, huy chương đồng 1.800.000 đồng/người, phá kỷ lục 1.800.000 đồng/người.

+ Lứa tuổi từ 18 - dưới 23 thưởng huy chương vàng 7.000.000 đồng/người, huy chương bạc 3.500.000 đồng/người, huy chương đồng 2.300.000 đồng/người, phá kỷ lục 2.300.000 đồng/người.

Đối với môn thể thao bóng đá, bóng chuyền được phân thành nhiều cấp độ giải đấu, vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao này quy định mức thưởng như sau:

- Đạt thành tích tại các giải bóng đá vô địch quốc gia, bóng chuyền các đội mạnh quốc gia: Mức thưởng bằng mức thưởng huy chương Đại hội thể thao toàn quốc.

- Đạt thành tích tại các giải bóng đá cúp quốc gia, bóng đá hạng Nhất quốc gia, bóng chuyền hạng A quốc gia: Mức thưởng bằng mức thưởng huy chương tại các giải vô địch quốc gia.

- Đạt thành tích tại các giải bóng đá hạng Nhì quốc gia: Mức thưởng bằng mức thưởng huy chương tại giải vô địch trẻ quốc gia lứa tuổi từ 18 tuổi đến dưới 23 tuổi.

- Đạt thành tích tại các giải bóng đá hạng Ba quốc gia: Mức thưởng bằng mức thưởng huy chương tại giải vô địch trẻ quốc gia lứa tuổi từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

b) Vận động viên lập thành tích thi đấu trong các môn thể thao có nội dung thi đấu tập thể được hưởng mức thưởng bằng số lượng người được hưởng theo quy định của điều lệ giải nhân với mức thưởng tương ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

c) Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên lập thành tích tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc gia được hưởng mức thưởng như sau:

- Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên lập thành tích trong các giải thi đấu thể thao quốc gia có nội dung thi đấu cá nhân thì được hưởng mức thưởng chung bằng mức thưởng đối với vận động viên.

- Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo đội tuyển thi đấu lập thành tích trong các giải thi đấu thể thao quốc gia có môn hoặc nội dung thi đấu tập thể thì được hưởng mức thưởng chung bằng mức thưởng đối với vận động viên đạt giải nhân với số lượng huấn luyện viên, theo quy định như sau: dưới 04 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 01 huấn luyện viên; từ 04 đến 08 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 02 huấn luyện viên; từ 09 đến 12 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 03 huấn luyện viên, từ 13 đến 15 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 04 huấn luyện viên, trên 15 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 05 huấn luyện viên.

- Tỷ lệ phân chia tiền thưởng đối với các huấn luyện viên được thực hiện theo nguyên tắc: Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện đội tuyển được hưởng 60%, huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên ở cơ sở trước khi tham gia đội tuyển được hưởng 40%.

d) Đối với các môn, nội dung thi đấu mà thành tích thi đấu được sử dụng để xác định huy chương của các nội dung cá nhân và đồng đội được tính trong cùng một lần thi, từ huy chương thứ hai trở lên, mức thưởng chung cho huấn luyện viên, vận động viên bằng số lượng người được thưởng nhân với 50% mức thưởng tương ứng quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 nội dung này.

đ) Huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao dành cho người khuyết tật được hưởng mức thưởng bằng 50% mức thưởng tại điểm a, điểm b, điểm c và điểm d khoản 1 nội dung này.

2. Mức thưởng bằng tiền cho vận động viên đạt thành tích tại các giải thể thao cấp tỉnh.

a) Đối với môn thể thao có nội dung thi đấu cá nhân, mức thưởng bằng tiền cụ thể như sau:

- Đại hội Thể dục thể thao tỉnh, các giải vô địch thể thao tỉnh thưởng huy chương vàng 1.500.000 đồng/người, huy chương bạc 1.000.000 đồng/người, huy chương đồng 700.000 đồng/người.

- Giải vô địch trẻ tỉnh từng môn, giải cúp, giải các câu lạc bộ, giải thể thao người khuyết tật, hội thi thể thao quần chúng cấp tỉnh thưởng huy chương vàng 1.000.000 đồng/người, huy chương bạc 800.000 đồng/người, huy chương đồng 500.000 đồng/người.

- Xếp hạng toàn Đoàn tại các giải, hội thi thể thao cấp tỉnh thưởng hạng nhất 2.000.000 đồng, hạng nhì 1.500.000 đồng, hạng ba 1.000.000 đồng (quy định theo điều lệ giải).

- Xếp hạng toàn Đoàn tại Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh thưởng hạng nhất 5.000.000 đồng, hạng nhì 4.000.000 đồng, hạng ba 3.000.000 đồng (quy định theo điều lệ giải).

b) Đối với môn thể thao có nội dung thi đấu tập thể: Mức thưởng chung bằng số lượng vận động viên tham gia môn thể thao tập thể (quy định theo điều lệ giải) nhân với mức thưởng tương ứng quy định tại điểm a khoản 2.

Đối với các môn, nội dung thi đấu mà thành tích thi đấu được sử dụng để xác định huy chương của các nội dung cá nhân và đồng đội được tính trong cùng một lần thi, thì từ huy chương thứ hai trở lên, mức thưởng chung cho các vận động viên bằng số lượng người được thưởng nhân với 50% mức thưởng tương ứng quy định tại điểm a khoản 2 nội dung này.

- Đối với các môn thể thao có trao giải khuyến khích cá nhân từ hạng 4 đến hạng 10:

+ Hạng 04 đến hạng 06: được thưởng bằng 70% mức thưởng của huy chương đồng cá nhân.

+ Hạng 07 đến hạng 10: được thưởng bằng 50% mức thưởng của huy chương đồng cá nhân.

3. Mức thưởng bằng tiền cho vận động viên đạt thành tích tại các giải thể thao cấp xã.

a) Được hưởng mức thưởng tối đa không quá 80% các mức tương ứng tại khoản 2 nội dung này.
b) Mức thưởng đối với huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên đạt thành tích tại các giải thể thao cấp tỉnh thực hiện tối đa không quá 80% các mức tương ứng tại khoản 2 nội dung này.
- Đối với nội dung “Chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao”: Chế độ chi tiêu tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất mức chi tối đa cho cấp tỉnh tương đương 80% của mức chi cấp trung ương, mức chi tối đa cho cấp xã tương đương 80% mức chi cấp tỉnh theo Thông tư số 117/2025/TT-BTC ngày 16/12/2025 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ tổ chức các giải thi đấu thể thao tại Việt Nam.
Điều chỉnh căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ thành Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ; Điều chỉnh căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai (cũ) thành Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND ngày 03/10/2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể:

1. Chi thực hiện nhiệm vụ tại các giải thi đấu:
a) Đối tượng và mức chi:
	Số thứ tự
	Đối tượng
	Mức chi cấp tỉnh

(đồng/người)
	Mức chi cấp xã

(đồng/người)

	
	Đại hội, giải thi đấu thể thao, hội thi thể thao cấp tỉnh, cấp xã
	
	

	1
	Trưởng ban, phó trưởng ban, thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức; trưởng các tiểu ban chuyên môn và phó trưởng các tiểu ban chuyên môn
	190.000/ngày
	150.000/ngày

	2
	Thành viên các tiểu ban chuyên môn
	160.000/ngày
	130.000/ngày

	3
	Giám sát, trọng tài chính (không bao gồm môn bóng đá và môn futsal)
	190.000/buổi
	150.000/buổi

	4
	Thư ký, trọng tài khác (không bao gồm môn bóng đá và môn futsal)
	135.000/buổi
	110.000/buổi

	5
	Công an, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ, lực lượng làm nhiệm vụ trật tự, bảo vệ
	80.000/buổi
	65.000/buổi

	6
	Người tham gia đồng diễn, diễu hành, xếp hình, xếp chữ (đối với các Đại hội thể dục thể thao, Hội thi thể thao)
	
	

	a
	Người tập
	
	

	-
	Tập luyện
	65.000/buổi
	50.000/buổi

	-
	Tổng duyệt (tối đa 2 buổi)
	95.000/buổi
	75.000/buổi

	-
	Chính thức
	150.000/buổi
	120.000/buổi

	b
	Giáo viên quản lý, hướng dẫn
	135.000/buổi
	110.000/buổi

	7
	Trọng tài chính, trợ lý trọng tài, giám sát, điều phối viên môn bóng đá, futsal tại Đại hội thể thao, giải bóng đá các lứa tuổi
	
	

	a
	Giải bóng đá nam, nữ
	
	

	-
	Trọng tài chính
	320.000/buổi
	250.000/buổi

	-
	Trợ lý trọng tài, giám sát
	220.000/buổi
	175.000/buổi

	-
	Điều phối viên
	160.000/buổi
	130.000/buổi

	b
	Giải futsal nam, nữ
	
	

	-
	Trọng tài chính
	220.000/buổi
	175.000/buổi

	-
	Trợ lý trọng tài, giám sát
	160.000/buổi
	130.000/buổi

	-
	Điều phối viên
	120.000/buổi
	100.000/buổi


b) Đối tượng được hưởng chế độ thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm a khoản này được xác định theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền;

c) Nguyên tắc thực hiện nhiệm vụ tại các giải thi đấu:

- Được tính theo ngày làm việc thực tế hoặc theo buổi thi đấu, trận thi đấu thực tế. Số ngày làm nhiệm vụ, buổi thi đấu, trận thi đấu thực tế thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được hưởng chế độ thực hiện nhiệm vụ khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất và không được thanh toán tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ trong thời gian làm nhiệm vụ.

2. Chi tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ và tiền đi lại

Thời gian được thanh toán bao gồm thời gian tham gia giải thi đấu và tối đa không quá 02 ngày trước thi đấu, 01 ngày sau thi đấu, mức chi cụ thể thực hiện theo Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND ngày 03/10/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Các khoản chi khác thực hiện theo Quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6, Điều 4, Thông tư số 117/2025/TT-BTC ngày 16/12/2025 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ tổ chức các giải thi đấu thể thao tại Việt Nam.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Thực hiện Nghị định số 349/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2026 và Thông tư số 117/2025/TT-BTC ngày 16/12/2025 của Bộ Tài chính Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ tổ chức các giải thi đấu thể thao tại Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2026. Việc áp dụng các Nghị định, Thông tư trên phù hợp với thẩm quyền ban hành. Việc quy định mức chi cụ thể từ nguồn ngân sách địa phương là phù hợp nguyên tắc phân cấp ngân sách. Về nội dung điều chỉnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thể dục thể thao ban hành cơ chế hỗ trợ phát triển thể dục thể thao tại đại phương do đó không vượt quá phạp vi điều chỉnh của Luật Thể dục, thể thao. Đối với các nội dung chi trong chính sách phù hợp với các quy định về tài chính ngân sách do đó đảm bảo tính thống nhất trong quản lý ngân sách. Việc ban hành chính sách góp phần cập nhật hệ thống chính sách địa phương theo hướng phù hợp với biến động thị trường, đảm bảo tính pháp lý và thực tiễn cao. Thể hiện sự chủ động, cải tiến chính sách của cơ quan chuyên môn và HĐND tỉnh trong việc điều chỉnh, ban hành văn bản phù hợp.
- Tác động về kinh tế - xã hội:

+ Tác động về kinh tế: Tăng áp lực lên ngân sách nhà nước do trả lương, chi giải thưởng và chi cho công tác tổ chức giải, tuy nhiên mức chi đã được quy định cụ thể và có mức trần được thực hiện theo phân cấp ngân sách có thể dự toán trước hàng năm do đó mức tăng này có kiểm soát, không đột biến, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Ngoài ra thúc đẩy các dịch vụ phụ trợ như sân bãi, dụng cụ thể thao, nhu cầu lưu trú, ăn uống khi tổ chức các giải thể thao qua đó nâng cao sức khỏe đây là một tác động tích cực mang tính đầu tư cho con người. Trong giai đoạn hiện nay, việc xã hội hóa thể thao được nhiều tổ chức cá nhân quan tâm, việc minh bạch trong cơ chế qua đó thu hút xã hội hóa làm giảm áp lực ngân sách lâu dài.
+ Tác động xã hội: Chính sách tập trung mạnh vào cấp xã tạo động lực duy trì các đội tuyển ở địa phương qua đó phát triển phong trào thể thao ở cơ sở. Việc khen thưởng theo lứa tuổi và có quy định khen thưởng cho vận động viên người khuyết tật đảm bảo khuyết khích đào tạo trẻ và mang tính bao trùm xã hội cho thấy chính sách tác động xã hội tích cực, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân, góp phần tạo động lực mạnh mẽ cho các vận động viên, huấn luyện viên phấn đấu đạt thành tích cao tại các giải toàn quốc và quốc tế. Những vận động viên, huấn luyện viên có cống hiến lâu dài được ghi nhận kịp thời và xứng đáng, giúp họ gắn bó và tiếp tục đóng góp cho thể thao tỉnh nhà. Giải pháp thể hiện sự quan tâm của chính quyền đến người làm công tác thể thao, từ đó nâng cao vị thế thể thao tỉnh Đồng Nai, giúp thu hút và giữ chân lực lượng vận động viên, huấn luyện viên chất lượng cao, giảm tình trạng “chảy máu tài năng” sang tỉnh khác. Bên cạnh đó một số chính sách đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên nữ được triển khai đảm bảo tác động tích cực đối với công bằng xã hội, khuyến khích, động viên phái nữ tham gia các hoạt động thể dục thể thao.
- Tác động về kinh tế của huấn luyện viên, vận động viên: 

+ Tác động tích cực: Mức chi mới phù hợp với tốc độ trượt giá của thị trường, giúp bảo toàn giá trị hỗ trợ thực tế. Khi mức tăng tương ứng, tạo sự ổn định và công bằng dài hạn. Góp phần cải thiện thu nhập, đảm bảo đời sống cho vận động viên, huấn luyện viên so với công sức tập luyện, thi đấu bỏ ra. So sánh với nhiều tỉnh, thành khác, đây là mức hỗ trợ cạnh tranh và hợp lý, giúp giữ chân tài năng thể thao.
+ Tác động tiêu cực: Mức chi cho cấp xã so với mặt bằng chung của một số xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn khó khăn. Tuy nhiên, do số lượng vận động viên, huấn luyện viên các địa bàn này không nhiều nên mức tăng ngân sách là không đáng kể, hoàn toàn có thể cân đối trong tổng chi ngân sách sự nghiệp thể thao.

1.2. Lựa chọn giải pháp


Qua đánh giá tác động của các phương án cho thấy việc xây dựng ban hành chính sách tiền lương, chế độ dinh dưỡng, chế độ đặc thù đối với thành viên đội thể thao; Mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao; Chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là cần thiết, phù hợp với các quy định hiện hành đồng thời đó là sự ghi nhận và khích lệ tinh thần cho vận động viên, huấn luyện viên tích cực tập luyện và thi đấu đạt thành tích cao trong các giải thể thao, khuyến khích đào tạo trẻ và phát triển phong trào thể dục thể thao ở cơ sở.
Trên cơ sở kế thừa kết quả đạt được của Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ), Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh Bình Phước (cũ) đã thực hiện và phát huy hiệu quả trong thời gian qua. 

So sánh tác động ảnh hưởng về mặt cơ sở pháp lý, chi phí, lợi ích giữa các phương án ban hành, thì lựa chọn Giải pháp 3 là tối ưu nhất.

III. LẤY Ý KIẾN

1. Phương pháp lấy ý kiến: Đăng cổng thông tin điện tử. 

2. Cơ quan: các Sở, ngành liên quan, các đối tượng chịu sự tác động của chính sách này.  

3. Tiếp thu, tổng hợp, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đối tượng liên quan.  

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết của HĐND ban hành quy định một số chế độ đặc thù đối với hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Triển khai thực hiện các quy định sau khi Nghị quyết HĐND ban hành.

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính; Sở Nội vụ hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chế độ này.

2. Sở Tư pháp

Thẩm định dự thảo Nghị quyết trước khi thông qua HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Sở Tài chính

- Thẩm định nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết theo quy định.

4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức thành viên

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia giám sát việc thực hiện chính sách của các cá nhân, tổ chức liên quan.
Trên đây là báo cáo kết quả đánh giá tác động chính sách tiền lương, chế độ dinh dưỡng đối với thành viên đội thể thao cấp xã; Mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao; Chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Ban VHXH-HĐND tỉnh;

- Các sở: Tài chính, Tư pháp;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TT (Hải).
	GIÁM ĐỐC
Lê Thị Ngọc Loan
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